Mẫu 61
	TÊN CHỦ GIẤY PHÉP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …../…..
	….., ngày ... tháng .... năm....


BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Công trình………………, tỉnh/thành phố…………….
Giấy phép khai thác nước số:………….
Năm……..
I. Thông tin chung
Khái quát được các thông tin cơ bản về chủ giấy phép, công trình khai thác, việc vận hành công trình và những vấn đề phát sinh, thay đổi (nếu có).
II. Tình hình khai thác tài nguyên nước
Tổng hợp tình hình khai thác nước dưới đất theo các mẫu bảng dưới đây:
Lưu lượng khai thác của công trình:
	STT
	Thời gian
	Lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm)
	Số ngày khai thác (ngày)
	Lưu lượng cấp phép (m3/ngày đêm)

	
	
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Trung bình
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Tháng 1
	
	
	
	
	

	2
	Tháng 2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	12
	Tháng 12
	
	
	
	
	


Mực nước tại các giếng khai thác:
	TT
	Thời gian
	Mực nước giếng khai thác số ... (m)

	
	
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Trung bình
	Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép

	
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Tháng 1
	
	
	
	

	2
	Tháng 2
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	12
	Tháng 12
	
	
	
	


Ghi chú:
(1): là lưu lượng khai thác trung bình ngày lớn nhất theo từng tháng.
(2): là lưu lượng khai thác trung bình ngày nhỏ nhất theo từng tháng.
(3): là lưu lượng khai thác trung bình tháng.
(4): là số ngày khai thác nước trong tháng.
(5): là lưu lượng nước khai thác được quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên nước.
(6): là mực nước động lớn nhất xuất hiện theo từng tháng.
(7): là mực nước động nhỏ nhất xuất hiện theo từng tháng.
(8): là mực nước động trung bình theo từng tháng.
(9): là mực nước động được quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên nước.
III. Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước
Đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo đối với từng nội dung, yêu cầu quy định trong giấy phép đã được cấp, bao gồm cả nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (nếu có).
IV. Đề xuất, kiến nghị
	
	CHỦ GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu nếu có)
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